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                  Cấp 

độ 

 

Tên  

chủ đề       

 

Nhận biết Thông 

hiểu 

Vận dụng Cộng 

  

Cấp độ 

thấp 

 

Cấp độ 

cao 

Chủ đề 1 

 

Đọc- Hiểu 

Ngữ liệu: Đoạn 

văn hoặc thơ 

Tiêu chí lựa chọn 

ngữ liệu: 01 đoạn, 

dài khoảng  300 

chữ.Có độ khó 

vừa phải, rõ ràng, 

dễ hiểu, có nguồn 

trích dẫn cụ thể. 

Thơ khoảng 10-

15 câu, nội dung 

rõ ràng, có chắt 

thơ và ý nghĩa  

 

 

Nhận biết 

phương 

thức biểu 

đạt. Tìm 

chi tiết 

trong đoạn 

văn, trình 

bày đúng 

kiến thức 

trong văn 

bản 

 

 

Giải thích 

ý nghĩa 

câu, đoạn, 

diễn đạt 

suy nghĩ 

đúng đắn 

 

 

Nêu suy 

nghĩ bản 

thân và 

phương 

hướng 

hành động 

 

 

 

 

Số câu:4 

Số điểm: 3  Tỉ lệ 

30% 

Số câu: 2 

Số điểm: 

1.0 

Số câu:1 

Số điểm: 

1.0 

Số câu: 1 

Số 

điểm:1.0 

 Số câu:4 

3 điểm= 

30%  

Chủ đề 2 

 

Nghị luận văn 

học 

Phạm vi: Chiếc 

thuyền ngoài xa, 

Hồn Trương Ba 

da hàng thịt 

   Phân tích, 

cảm nhận 

đoạn văn 

 

Số câu: 1    Số câu: 1 Số câu: 1 



Số điểm: 7 Tỉ lệ 

70% 

 

Số điểm: 7 

Tỉ lệ:70%  

Số điểm: 7 

Tỉ lệ:70% 

Tổng số câu: 5 

Tổng số điểm:10 

Tỉ lệ 100% 

Số câu:2 

Số 

điểm:1.0 

10% 

Số câu:1 

Số 

điểm:1.0 

10% 

Số câu:2 

Số điểm:8 

80% 

Số câu:5 

Số điểm:10 

Tỉ lệ: 100% 

 

 


